
ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

1 1 054307010411 Nguyễn Quỳnh Ngân 01/6/2007 Đắk Lắk 200 25.14 NNS
Trường

CĐYT KH

2 2 056307002407 Nguyễn Bùi Thảo Vy 09/02/2007 Khánh Hòa 200 23.10 TNS
Trường

CĐYT KH

3 3 054307009389 La Thị Hoa Như Nguyệt 03/4/2007 Đắk Lắk 200 22.23 NNS
Trường

CĐYT KH

4 4 056307003620 Trịnh Phương Thảo 26/5/2007 Khánh Hòa 200 21.30 TNS
Trường

CĐYT KH

5 1 019307008908 Lê Tố Uyên 18/5/2007 Đồng Nai 200 24.30 NNS
Trường

CĐYT KH

6 2 056207002335 Phan Chánh Nhân 27/9/2007 Khánh Hòa 200 23.97 TNS
Trường

CĐYT KH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2025 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/QĐ-HĐTS ngày 04 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2025)

STT Họ và tên

I. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. NGÀNH Y SỸ (Mã xét tuyển 5720101)

2. NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN (Mã xét tuyển 5720102)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

7 3 054207007897 Nguyen Minh Huy 06/4/2007 Đắk Lắk 200 22.50 NNS
Trường

CĐYT KH

8 4 056307005780 Nguyễn Thị Hương Giang 10/10/2007 Khánh Hòa 200 21.60 TNS
Trường

CĐYT KH

9 1 066307005488 Vi Thị Bích Thu 22/5/2007 Đắk Lắk 200 26.31 NNS
Trường

CĐYT KH

10 2 056206007989 Ngô Quốc Hi 18/7/2006 Khánh Hòa 200 25.20 TNS
Trường

CĐYT KH

11 3 056307006523 Lý Thị Thu Huyền 15/5/2007 Khánh Hòa 200 24.90 TNS
Trường

CĐYT KH

12 4 054307005163 Trần Đặng Mỹ Tiên 17/8/2007 Đắk Lắk 200 24.90 NNS
Trường

CĐYT KH

13 5 056307011940 Phan Nguyễn Thùy Linh 09/4/2007 Khánh Hòa 200 24.60 TNS
Trường

CĐYT KH

14 6 056307010690 Phan Thị Thanh Quyên 18/4/2007 Khánh Hòa 200 24.42 TNS
Trường

CĐYT KH

15 7 054307001636 Nguyễn Thị Ngọc 26/3/2007 Đắk Lắk 200 24.39 NNS
Trường

CĐYT KH

16 8 054307005573 Bùi Thị Thanh Ngân 25/10/2007 Đắk Lắk 200 24.30 NNS
Trường

CĐYT KH

17 9 068207009598 Droc Ha Ăn Dre 20/8/2007 Lâm Đồng 200 23.40 NNS
Trường

CĐYT KH

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1. NGÀNH DƯỢC (Mã xét tuyển 6720201)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

18 10 056306009297 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 01/9/2006 Khánh Hòa 200 23.40 TNS
Trường

CĐYT KH

19 11 054307001914 Nguyễn Huỳnh Thu Thảo 03/12/2007 Đắk Lắk 200 22.80 NNS
Trường

CĐYT KH

20 12 056305006474 Trần Hoàng Gia Ngân 29/9/2005 Khánh Hòa 200 22.80 TNS
Trường

CĐYT KH

21 13 056307004013 Trần Y Đình 26/3/2007 Khánh Hòa 200 21.72 TNS
Trường

CĐYT KH

22 14 056307007765 Đào Thị Kim Ngân 10/5/2007 Khánh Hòa 200 21.00 TNS
Trường

CĐYT KH

23 15 056307003636 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 18/9/2007 Khánh Hòa 200 20.82 TNS
Trường

CĐYT KH

24 16 056307007263 Võ Thị Lễ 17/02/2007 Khánh Hòa 200 20.82 TNS
Trường

CĐYT KH

25 17 056306011202 Nguyen Huynh Thanh Vy 09/9/2006 Khánh Hòa 200 20.70 TNS
Trường

CĐYT KH

26 18 056306009594 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 12/9/2006 Khánh Hòa 200 20.70 TNS
Trường

CĐYT KH

27 19 056206006032 Hồ Đức Toàn 08/5/2006 Khánh Hòa 200 20.40 TNS
Trường

CĐYT KH

28 20 056307001643 Trần Anh Thư 17/10/2007 Khánh Hòa 200 19.50 TNS
Trường

CĐYT KH

29 21 056307006080 Nguyễn Thị Kim Thanh 25/9/2007 Khánh Hòa 200 19.35 TNS
Trường

CĐYT KH

30 22 056307003567 Phạm Thị Xuân Hoà 12/12/2007 Khánh Hòa 200 19.20 TNS
Trường

CĐYT KH
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

31 23 056307003281 Võ Thuỳ Yến Vy 03/6/2007 Khánh Hòa 200 18.99 TNS
Trường

CĐYT KH

32 1 064307001885 Phạm Thị Thanh Thuý 19/4/2007 Gia Lai 200 27.60 NNS
Trường

CĐYT KH

33 2 054307005670 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 11/4/2007 Đắk Lắk 200 25.68 NNS
Trường

CĐYT KH

34 3 056307001132 Nguyễn Hà Phương Uyên 18/7/2007 Khánh Hòa 200 25.41 TNS
Trường

CĐYT KH

35 4 054307005229 Phan Ngọc Thu 04/02/2007 Đắk Lắk 200 24.90 NNS
Trường

CĐYT KH

36 5 054307004780 Nguyễn Lập Quản Ngần 09/5/2007 Đắk Lắk 200 24.78 NNS
Trường

CĐYT KH

37 6 054307008595 Lê Thị Bích Lên 02/5/2007 Đắk Lắk 200 24.30 NNS
Trường

CĐYT KH

38 7 054307008886 Nguyễn Tâm Bình 28/8/2007 Đắk Lắk 200 24.27 NNS
Trường

CĐYT KH

39 8 056307006066 Đinh Thị Ngọc Trâm 15/12/2007 Khánh Hòa 200 24.09 TNS
Trường

CĐYT KH

40 9 056307009393 Trần Liễu Trinh 31/8/2007 Khánh Hòa 200 23.94 TNS
Trường

CĐYT KH

41 10 054307000826 Nguyễn Hải Đăng 04/10/2007 Đắk Lắk 200 23.70 NNS
Trường

CĐYT KH

42 11 052306006699 Đặng Nguyễn Thuỳ Linh 16/7/2006 Gia Lai 200 23.70 NNS
Trường

CĐYT KH

2. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (Mã xét tuyển 6720301)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

43 12 056307009012 Lê Kim Khuê 07/12/2007 Khánh Hòa 200 23.58 TNS
Trường

CĐYT KH

44 13 056207008551 Nguyễn Dương Tuấn Anh 29/6/2007 Khánh Hòa 200 23.55 TNS
Trường

CĐYT KH

45 14 056207007115 Nguyễn Gia Huy 09/02/2007 Khánh Hòa 200 22.74 TNS
Trường

CĐYT KH

46 15 056307010348 Đặng Thị Kim Trúc 17/12/2007 Khánh Hòa 200 22.71 TNS
Trường

CĐYT KH

47 16 056307007176 Võ Thị Mỹ Quyền 01/02/2007 Khánh Hòa 200 22.59 TNS
Trường

CĐYT KH

48 17 05130709995 Nguyễn Thị Thu Hoà 17/02/2007 Quảng Ngãi 200 22.50 NNS
Trường

CĐYT KH

49 18 056307003952 Phan Ngọc Như 29/6/2007 Khánh Hòa 200 22.20 TNS
Trường

CĐYT KH

50 19 056307008018 Ngô Thị Quý Hằng 03/9/2007 Khánh Hòa 200 22.20 TNS
Trường

CĐYT KH

51 20 056306003950 Hồ Thúy Quỳnh 15/4/2006 Khánh Hòa 200 22.20 TNS
Trường

CĐYT KH

52 21 054307007918 Đoàn Thị Kim Thùy 19/12/2007 Đắk Lắk 200 21.9 NNS
Trường

CĐYT KH

53 22 054075006648 Võ Thị Thu Hà 07/5/2007 Đắk Lắk 200 21.69 NNS
Trường

CĐYT KH

54 23 056307006534 Đặng Thùy Trang 10/12/2007 Khánh Hòa 200 21.60 TNS
Trường

CĐYT KH

55 24 056307007134 Nguyễn Võ Huyền Trân 04/6/2007 Khánh Hòa 200 21.57 TNS
Trường

CĐYT KH

5



ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

56 25 056307004066 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu 20/10/2007 Khánh Hòa 200 21.24 TNS
Trường

CĐYT KH

57 26 056307001393 Nguyễn Khánh Trân 18/9/2007 Khánh Hòa 200 21.09 TNS
Trường

CĐYT KH

58 27 056307003726 Nguyễn Ngọc Sử Hân Hân 16/11/2025 Khánh Hòa 200 21.03 TNS
Trường

CĐYT KH

59 28 056306006177 Võ Trần Khánh Ly 03/10/2006 Khánh Hòa 200 21.00 TNS
Trường

CĐYT KH

60 29 056206006151 Nguyễn Xuân Thành Tân 06/6/2006 Khánh Hòa 200 20.70 TNS
Trường

CĐYT KH

61 30 054307005489 Phạm Thị Thanh Ngân 06/10/2007 Đắk Lắk 200 20.70 NNS
Trường

CĐYT KH

62 31 056307010894 Nguyễn Thị Kim Chi 06/3/2007 Khánh Hòa 200 20.60 TNS
Trường

CĐYT KH

63 32 052097006070 Nguyễn Hoàng Nhân 12/7/1997 Gia Lai 200 20.40 NNS
Trường

CĐYT KH

64 33 056304000159 Nguyễn Gia Hân 21/11/2004 Khánh Hòa 200 19.50 TNS
Trường

CĐYT KH

65 34 060307009350 Trần Thị Tuyết Trinh 28/5/2007 Lâm Đồng 200 19.50 NNS
Trường

CĐYT KH

66 35 077307009573 Ngô Hoàng Bảo Huyên 13/8/2007 Khánh Hòa 200 19.50 TNS
Trường

CĐYT KH

67 36 058307003881 Hán Nữ Tuyết Trinh 19/8/2007 Khánh Hòa 200 19.41 TNS
Trường

CĐYT KH

68 37 058307000722 Thạch Nữ Sung Ny 05/6/2007 Khánh Hòa 200 19.08 TNS
Trường

CĐYT KH
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

69 38 058306005595 Đổng Thị Thu Hiền 08/3/2006 Khánh Hòa 200 18.99 TNS
Trường

CĐYT KH

70 39 056207003240 Nguyễn Tấn Minh Hoàng 16/12/2007 Khánh Hòa 200 17.94 TNS
Trường

CĐYT KH

71 40 056307010889 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 07/6/2007 Khánh Hòa 200 17.88 TNS
Trường

CĐYT KH

72 1 05630700287 Nguyễn Hoàng Tú Ngân 18/5/2007 Khánh Hòa 200 21.60 TNS
Trường

CĐYT KH

73 2 042307008941 Trần Thị Phượng 23/3/2007 Hà Tĩnh 200 20.97 NNS
Trường

CĐYT KH

74 3 056301006765 Trần Thị Hoài Thương 27/3/2001 Khánh Hòa 200 20.40 TNS
Trường

CĐYT KH

75 1 038206024286 Lê văn việt Anh 22/02/2006 Thanh Hóa 200 23.70 NNS
Trường

CĐYT KH

76 2 068203007636 K' Vỹ 21/5/2003 Lâm Đồng 200 21.90 NNS
Trường

CĐYT KH

77 3 056207008499 Nguyễn Hoàng Đức 06/6/2007 Khánh Hòa 200 17.70 TNS
Trường

CĐYT KH

78 1 054207005702 Nguyễn Phúc Bảo 03/12/2007 Đắk Lắk 200 24.09 NNS
Trường

CĐYT KH

3. NGÀNH HỘ SINH (Mã xét tuyển 6720303)

4. NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC (Mã xét tuyển 6720601)

5. NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (Mã xét tuyển 6720602)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

79 2 058307002342 Hán Kiều Phượng Liên 06/6/2007 Khánh Hòa 200 23.10 NNS
Trường

CĐYT KH

80 3 056207004973 Lương Công Nhựt 04/02/2007 Khánh Hòa 200 23.04 TNS
Trường

CĐYT KH

81 4 056207006556 Cao Minh Trung 21/12/2007 Khánh Hòa 200 22.56 TNS
Trường

CĐYT KH

82 5 054207000174 Nguyễn Chí Hoà 11/02/2007 Đắk Lắk 200 22.08 NNS
Trường

CĐYT KH

83 6 056206009842 Cao Quốc 19/12/2006 Khánh Hòa 200 21.90 TNS
Trường

CĐYT KH

84 7 056207005447 Lê Thành An 07/12/2007 Khánh Hòa 200 20.79 TNS
Trường

CĐYT KH

85 1 066307010757 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/9/2007 Đắk Lắk 200 23.91 NNS
Trường

CĐYT KH

86 2 054207002862 Trần Thái Huy 17/10/2007 Đắk Lắk 200 23.46 NNS
Trường

CĐYT KH

87 3 056306011488 Nguyễn Thanh Trúc 09/3/2006 Khánh Hòa 200 23.10 TNS
Trường

CĐYT KH

88 4 056307011974 Nguyễn Ngọc Bích Châu 29/01/2007 Khánh Hòa 200 22.98 TNS
Trường

CĐYT KH

89 5 056307008444 Lê Thảo Uyên 11/6/2007 Khánh Hòa 200 22.83 TNS
Trường

CĐYT KH

90 6 056207004923 Võ Hoàng Long 14/02/2007 Khánh Hòa 200 21.90 TNS
Trường

CĐYT KH

6. NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (Mã xét tuyển 6720603)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

91 7 056206006690 Bùi Trọng Khánh 13/7/2006 Khánh Hòa 200 21.00 TNS
Trường

CĐYT KH

92 8 056207008294 Hồ Phúc Lâm 31/01/2007 Khánh Hòa 200 20.07 TNS
Trường

CĐYT KH

93 9 054207008250 Lê Văn Trình 11/02/2007 Đắk Lắk 200 18.90 NNS
Trường

CĐYT KH

94 10 056307005519 Nguyễn Đặng Như Ý 30/6/2007 Khánh Hòa 200 18.63 TNS
Trường

CĐYT KH

95 1 056307002190 Nguyễn Phạm Thảo Linh 12/7/2007 Khánh Hòa 200 24.30 TNS
Trường

CĐYT KH

96 2 056307002193 Nguyễn Phạm Thảo Linh 12/7/2007 Khánh Hòa 200 24.30 TNS
Trường

CĐYT KH

97 3 056307002199 Nguyễn Phạm Thảo Linh 12/7/2007 Khánh Hòa 200 24.30 TNS
Trường

CĐYT KH

98 4 052307006498 Phạm Kiều Oanh 04/12/2007 Gia Lai 200 24.06 NNS
Trường

CĐYT KH

99 5 064207014469 Lê Anh Dũng 19/8/2007 Gia Lai 200 23.10 NNS
Trường

CĐYT KH

100 6 056207002370 Nguyễn Văn Nam 11/3/2007 Khánh Hòa 200 21.78 TNS
Trường

CĐYT KH

101 7 056207008693 Lê Quang Bách 19/5/2007 Khánh Hòa 200 21.30 TNS
Trường

CĐYT KH

102 8 054206003815 Nguyễn Ngọc Minh Thắng 24/3/2006 Đắk Lắk 200 21.30 NNS
Trường

CĐYT KH

7. NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG (Mã xét tuyển 6720605)
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ĐDNC Ngày sinh

Tên tỉnh 

trước sáp 

nhập

Phương 

thức xét 

tuyển

Điểm 

trúng 

tuyển

Đối tượng

Nơi đăng ký 

xét nguyện 

vọng

STT Họ và tên

103 9 068203004269 K Bru Nô 16/8/2003 Lâm Đồng 200 21.00 NNS
Trường

CĐYT KH

104 10 056206003576 Nguyễn Xuân Hiếu 28/11/2006 Khánh Hòa 200 20.07 TNS
Trường

CĐYT KH

Tổng số: 104 thí sinh
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